ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU KHU HỆ CÁ NƯỚC NGỌT CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở QUẢNG BÌNH, GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ ƯƠNG NUÔI
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Chủ nhiệm đề tài: Hồ Anh Tuấn

2. Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Vinh

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài

Quảng Bình là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Hệ thống sông ngòi ở đây có mật độ khá dày 0,6-1,85 km/km2, gồm 5 sông chính là sông Nhật Lệ, sông Dinh, sông Lý Hoà, sông Gianh, sông Roòn với nhiều hồ tự nhiên, nhân tạo và các đầm lầy. Từ năm 2000 đến nay Heok Hee Ng, M. Kottelat, Jorg Freyhof, Dmitri V. S., Heok Hee Ng, Fabian H., I-Shiung Chen, đã phát hiện nhiều loài cá mới cho khoa học ở miền Trung nước ta trong đó có tỉnh Quảng Bình. Ngoài những nghiên cứu về thành phần loài, các tác giả trên còn có những nghiên cứu về môi trường sống và những tác động lên nguồn lợi cá.

Do đó việc nghiên cứu tổng thể thành phần loài, đặc điểm phân bố, đặc điểm sinh học, sinh thái học và giải pháp bảo tồn là việc làm cần và thiết thực. Nhằm khai thác và sử dụng nguồn lợi cá một cách bền vững chúng ta phải có những nghiên cứu mang tầm chiến lược về bảo tồn và quy hoạch địa điểm nuôi. Bổ sung hoàn thiện danh lục cá nội địa, đặc biệt các loài cá có giá trị kinh tế và đặc sản phục vụ du lịch là cần thiết và tài liệu làm nền tảng cho quy hoạch phát triển bền vững của tỉnh nhà.  

Đề tài “Bảo tồn tính độc đáo và qúy báu của đa dạng sinh học cá vùng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng” của Nguyễn Thái Tự và cộng sự từ năm 2000 đến 2003 mới chỉ được nghiên cứu sâu ở vùng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng. Còn nhiều hệ sinh thái nội địa ở Quảng Bình chưa được nghiên cứu gây nên tình trạng khập khễnh rất đáng tiếc về số liệu cá nội địa Quảng Bình. Do vậy, tiến hành thực hiện đề tài là việc làm rất cần thiết nhằm đánh giá được sự đa dạng của khu hệ cá ở đây, đồng thời cung cấp các dẫn liệu khoa học cho việc đề xuất các biện pháp bảo vệ khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên này. Trên cơ sở đó chọn và thực hiện đề tài “Điều tra nghiên cứu khu hệ cá nước ngọt có giá trị kinh tế ở Quảng Bình, giải pháp bảo tồn và ương nuôi” nhằm giải quyết các vấn đề sau: Xác định thành phần loài cá ở lưu vực các sông tỉnh Quảng Bình; Đặc điểm hình thái phân loại cho các loài phân bố ở lưu vực; Sự phân bố các loài theo các địa phương thuộc lưu vực; Các loài cá có giá trị kinh tế ở các lưu vực nghiên cứu; Các loài cá qúy hiếm ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam; Xây dựng mô hình nuôi cá theo kiểu bán tự nhiên; Xác định các đe dọa đến đa dạng sinh học cá; Đề xuất các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học cá. 

5. Mục tiêu của đề tài 
Điều tra bổ sung hoàn thiện danh lục cá nước ngọt nói chung và các loài có giá trị kinh tế nói riêng nhằm xây dựng một hệ thống thành phần loài cá nước ngọt Quảng Bình có giá trị liên thông với toàn cầu và đề xuất các giải pháp ương nuôi một số loài có giá trị kinh tế, đặc sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch Quảng Bình. Những loài cá đặc hữu của Quảng Bình mà IUCN và các nhà khoa học quốc tế đang quan tâm.
6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Các loại cá nước ngọt trên địa bàn Quảng Bình.
- Nghiên cứu được tiến hành ở 69 điểm thu mẫu tại các lưu vực của tỉnh Quảng Bình. Mỗi điểm thu mẫu có diện tích từ 3 đến 5km2. 

7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Đề tài đã sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp thu và xử lý mẫu.

- Phương pháp nghiên cứu hình thái phân loại.
- Phương pháp phân loại.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Đề tài đánh giá được sự đa dạng của khu hệ cá nước ngọt Quảng Bình, đồng thời cung cấp các dẫn liệu khoa học cho việc đề xuất các biện pháp bảo vệ khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên này.
9. Kinh phí thực hiện đề tài: 318.140.000 đồng

10. Thời gian thực hiện đề tài

Nhóm nghiên cứu tiến hành đi thu mẫu tại thực địa mỗi năm 2 đợt (đợt 1 từ tháng 3 đến 5 đợt 2 từ tháng 7 đến tháng 9), mỗi đợt 50 ngày  trong 3 năm (4/2009 đến 6/2012) ở 69 địa điểm. 
11. Bố cục đề tài

Đề tài có gồm 3 chương và kết luận, kiến nghị:

- Chương 1: Tổng quan.
- Chương 2: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
- Chương 3: Các đe doạ và đề xuất bảo vệ nguồn lợi cá.
- Kết luận và kiến nghị.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI

Chương 1
TỔNG QUAN
1. Lịch sử nghiên cứu cá nước ngọt Quảng Bình

Năm 1978 trong tài liệu “Định loại cá nước ngọt các tỉnh phía bắc Việt Nam” Mai Đình Yên có công bố hai loài cá mới do sinh viên thu thập được tại sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình. Trong những năm gần đây nhiều nhà ngư loại nước ngoài (Jorg Freyhof, Maurice Kottelat, Heok Hee Ng.) đã công bố 24 loài cá mới ở khu vực miền Trung trên các tạp chí ngư loại học thế giới, trong đó Quảng Bình có 6 loài. Đặc biệt từ năm 2000-2003 Nguyễn Thái Tự và cộng sự đã có công trình nghiên cứu một cách thấu đáo ở vùng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong nghiên cứu này đã phát hiện được 162 loài. Trong đó có 19 loài cá biển di nhập; 8 loài cá gặp trong hang động; 15 loài và phân loài cá mới cho khoa học. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng ở đây có nhiều loài đặc hữu hẹp của riêng Quảng Bình. Trong xu thế mới của thế giới những loài đặc hữu hẹp là một tài sản qúy báu mà hiện nay chúng ta còn ít quan tâm; nhiều loài có giá trị kinh tế mà chưa được sử dụng một cách hợp lý. Đây là khu hệ cá nước ngọt được nghiên cứu thấu đáo ở Việt Nam từ trước đến nay. Kết quả đó chưa phản ánh tất cả các lưu vực nội địa tại Quảng Bình, bên cạnh đó đề tài chưa nghiên cứu sâu về các loài có giá trị kinh tế, tình hình khai thác của chúng. Do đó chúng tôi tiếp tục kế thừa công trình đó để nghiên cứu các điểm còn lại của tỉnh Quảng Bình, tập trung nghiên cứu sâu về các loài cá có giá trị kinh tế nhằm đưa ra các chính sách, giải pháp bảo tồn, phát triển và tài liệu làm nền tảng cho quy hoạch phát triển bền vững của tỉnh nhà.

2. Đặc điểm tự nhiên vùng nghiên cứu

2.1. Vị trí địa lý

Quảng Bình là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Việt Nam với tổng diện tích trên đất liền là 8.037,6km2. Toạ độ địa lý phần đất liền là: Điểm cực Bắc
: 18005'12" vĩ độ Bắc; Điểm cực Nam: 17005'02" vĩ độ Bắc; Điểm cực Đông: 106059'37" kinh độ Đông; Điểm cực Tây: 105036'55" kinh độ Đông.
2.2. Đặc điểm địa hình 

Địa hình Quảng Bình nhìn chung khá phức tạp, thấp dần từ tây sang đông. Phía tây là sườn đông. Càng về phía đông, địa hình thấp dần, nhưng do hẹp chiều ngang nên độ dốc tương đối lớn. Vùng đồi mở rộng với nhiều nhánh núi tiến ra sát biển đã làm thu hẹp một phần đáng kể diện tích của đồng bằng duyên hải.

Về mặt cấu trúc có thể chia Quảng Bình thành 4 khu vực có địa hình khác nhau:

- Vùng núi: Bao gồm địa hình núi trung bình và núi thấp phân bố chủ yếu ở phía tây lãnh thổ với diện tích khoảng 522.624ha chiếm 65% diện tích tự nhiên.

- Vùng đồi trung du: Diện tích khoảng 161.775ha chiếm khoảng 20% diện tích tự nhiên, có độ cao dao động 50-250m, độ dốc trung bình 3-80, phân bố hầu hết ở các huyện trong tỉnh. 

- Vùng đồng bằng duyên hải: Có độ cao từ 15m trở xuống với diện tích khoảng 88.561ha chiếm 11% diện tích tự nhiên tỉnh. 

- Dải cồn cát ven biển: Kéo dài dọc theo đường bờ từ chân Đèo Ngang (Quảng Trạch) đến Mũi Lạy (Lệ Thủy) trên chiều dài 126km. Diện tích dải cát khoảng 32.140ha chiếm 4% diện tích tự nhiên tỉnh. 
2.3. Đặc điểm khí hậu

Quảng Bình thuộc miền khí hậu Đông Trường Sơn, có vị trí địa lý nằm trải dài trên một độ vĩ, từ 17 đến 18( vĩ độ Bắc và từ 105(35’ đến 107( kinh độ Đông. Phía bắc bị chắn bởi dãy Hoành Sơn, phía tây là dãy Trường Sơn, phía đông là biển, còn phía nam tiếp giáp với tỉnh Quảng Trị. Nằm hoàn toàn bên sườn đông dãy Trường Sơn Bắc song lại chiếm cứ vị trí cực bắc của miền khí hậu Đông Trường Sơn nên Quảng Bình có chế độ khí hậu thể hiện đặc điểm chuyển tiếp giữa khí hậu miền phía Bắc và miền Đông Trường Sơn. 

Do vị trí chuyển tiếp của mình nên khí hậu Quảng Bình có tính biến động khá mạnh mẽ, thể hiện rõ rệt nhất trong chế độ nhiệt mùa đông và trong chế độ mưa bão mùa hè.

2.4. Đặc điểm thuỷ văn

Quảng Bình có mạng lưới thuỷ văn khá dày, có tiềm năng lớn về thuỷ điện, thuỷ lợi, thuỷ sản và giao thông vận tải.

Mật độ sông suối Quảng Bình đạt khoảng 0,6-1,85 km/km2. Mạng lưới sông suối phân bố không đều, mật độ sông suối có xu hướng giảm dần từ Tây sang Đông. Vùng núi mật độ sông suối đạt 1 km/km2, vùng ven biển từ 0,45-0,5 km/km2. Lãnh thổ Quảng Bình có 5 lưu vực sông chính, diện tích lưu vực 7.977km2, tổng chiều dài 343km và đều đổ ra biển Đông. Tính từ Bắc xuống Nam có các lưu vực: Sông Roòn, sông Gianh, sông Lý Hoà, sông Dinh và sông Nhật Lệ. Trong đó sông lớn nhất là sông Gianh có chiều dài 158km, diện tích lưu vực 4.680km2. Có khoảng 160 hồ tự nhiên và nhân tạo với dung tích ước tính 243,3 triệu m3.

Chương 2
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

1. Đa dạng sinh học cá nội địa ở Quảng Bình

1.1. Thành phần loài cá nội địa tỉnh Quảng Bình

Trong quá trình nghiên cứu trên địa bàn 7 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình, nhóm nghiên cứu đã xử lý và phân tích 2.851 mẫu cá và đã định tên khoa học được 195 loài (trong đó 184 loài đã xác định tên khoa học còn 11 loài chưa xác định được vị trí phân loại) thuộc 134 giống, 60 họ và 15 bộ. Trong đó, huyện Lệ Thủy 159 loài, huyện Quảng Ninh 169 loài, thành phố Đồng Hới 119 loài, huyện Bố Trạch 180 loài, huyện Quảng Trạch 133 loài, huyện Minh Hóa 80 loài, huyện Tuyên Hóa 73 loài.

1.2. Cấu trúc khu hệ cá nội địa tỉnh Quảng Bình

Kết quả nghiên cứu cho thấy, cấu trúc thành phần loài khu hệ cá Quảng Bình được thể hiện:

- Về Taxon bậc họ: Trong 15 bộ cá thì bộ cá vược - Perciformes đa dạng nhất với 29 họ (48,33%); tiếp đến là bộ cá nheo - Siluriformes 5 họ (8,33%); bộ cá chình - Anguilliformes, bộ cá chép - Cypriniformes,  bộ cá bơn - Pleuronectiformes, 3 họ (5,00%) tổng số họ.

- Về Taxon bậc giống và loài: bộ cá vược - Perciformes cũng ưu thế nhất với 54 giống (40,30% tổng số giống), và 77 loài (39,49% tổng số loài); tiếp đến  bộ cá chép - Cypriniformes có 40 giống (29,85%) và 69 loài (35,38%); Các bộ còn lại gồm không những ít về số họ mà giống và loài cũng không nhiều. Như vậy rõ ràng, trong cấu trúc khu hệ cá Quảng Bình, nhóm cá vược và chép vẫn là ưu thế so với các nhóm khác.

1.3. Các đặc trưng của khu hệ cá ở Quảng Bình

1.3.1. Các loài có giá trị bảo tồn ở Quảng Bình
Theo Sách Đỏ Việt Nam phần Động vật (năm 2007) và thành phần loài, nhóm nghiên cứu đã xác định được ở khu hệ cá Quảng Bình có 5 loài cá cần được bảo vệ.
Danh sách các loài cần được bảo vệ

	STT
	Tên loài
	Mức độ bảo vệ
	Ghi chú

	1. 
	Cá chình hoa - Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824
	VU
	KT

	2. 
	Cá mòi cờ hoa - Clupanodon thrissa (Linnaeus, 1758)  
	EN
	KT

	3. 
	Cá mòi cờ chấm - Konosirus punctatus (Tem. & Sch., 1846)
	VU
	

	4. 
	Cá trốc - Hypsibarbus annamensis (Pel. & Che., 1936)
	VU
	

	5. 
	Cá bống bớp - Bostrychus sinensis Lacepède, 1801
	CR
	


VU: Loài sẽ nguy cấp; EN: Loài Nguy cấp; CR: Rất nguy cấp
1.3.2. Các loài cá có giá trị kinh tế ở Quảng Bình

Theo điều tra nghiên cứu cho thấy, ở vùng nghiên cứu có 73 loài cá có sản lượng tương đối lớn và có giá thành cao mà người dân hàng ngày thường khai thác sử dụng (bắt gặp trên 50% lần nghiên cứu thực địa). Do đó 73 loài này được coi là các loài cá có giá trị kinh tế ở khu hệ cá Quảng Bình. Điều đáng chú ý trong 73 loài này thì có các nhóm cá như nhóm cá chình (cá chình hoa), nhóm cá mát (cá mát, cá rai, cá bỗng, cá chày đất), nhóm cá bống (gồm các loài cá bống có giá trị kinh tế), nhóm cá mú, nhóm cá chạch mà người dân đưa vào các loài đặc sản phục vụ cho du lịch. Trong 73 loài này ở khu vực nghiên cứu có 19 loài có thể nhân nuôi.
1.3.3. Các loài cá phân bố trong hồ đập chứa nước và hang động

Theo Nguyễn Thái Tự và cộng sự năm 2003 và kết quả nghiên cứu đề tài, ở khu hệ cá nội địa tỉnh Quảng Bình có 10 loài cá phân bố chính trong hang động. Trong đó loài cá mo khe lạnh - Lobocheilos sp. chỉ phân bố ở khe lạnh. 

Qua các đợt nghiên cứu thực địa của nhóm nghiên cứu ở 15 hồ, đập chứa nước của tỉnh Quảng Bình đã xác định được 40 loài phân bố ở đây. Điều này giúp cho chúng ta có phương pháp tiếp cận về tận dụng các hồ, đập chứa nước để nuôi cá. 

1.4. Bản đồ phân bố cá nội địa tỉnh Quảng Bình

Sự phân bố cá nội địa ở Quảng Bình đã được đánh dấu trên bản đồ trong báo cáo kết quả nghiên cứu. 

Số lượng loài cá có giá trị kinh tế ở Quảng Bình

	STT
	Đơn vị hành chính
	Số loài cá kinh tế
	Tổng số loài điều tra

	1. 
	Lệ Thủy
	69
	159

	2. 
	Quảng Ninh 
	73
	169

	3. 
	Đồng Hới
	49
	119

	4. 
	Bố Trạch 
	73
	180

	5. 
	Quảng Trạch 
	60
	133

	6. 
	Minh Hóa 
	46
	80

	7. 
	Tuyên Hóa 
	45
	73

	


1.5. Đặc điểm hình thái các loài cá nội địa khu hệ cá tỉnh Quảng Bình

Nhóm nghiên cứu đã thống kê số mẫu, mô tả chi tiết đặc điểm hình thái và sự phân bố 184 loài cá nội địa khu hệ cá Quảng Bình trong báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài. Trong nội dung tổng thuật này, chúng tôi chỉ mô tả một số loại cá nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ. 
*Cá Chình hoa - Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824 

- Đặc điểm hình thái
Thân dài, dạng rắn, phía sau dẹp bên. Chiều dài đầu lớn hơn khoảng cách từ khe mang đến khởi điểm vây lưng lớn hoặc nhỏ hơn một chút với khoảng cách giữa khởi điểm vây lưng và khởi điểm vây hậu môn. Mõm nhọn, chiều dài mõm lớn hơn chiều rộng của đáy miệng. Miệng khá rộng, rạch miệng kéo dài về phía sau tới qua viền sau của mắt. Răng trên xương gian hàm và xương lá mía tạo một dải rộng ở phía trước, hẹp dần ở phía sau và kết thúc bởi đuôi nhọn. Răng trên xương hàm trên có khoảng trống giữa hàng phía trong và phía ngoài. Dải răng trên xương lá mía kết thúc trước dải răng trên xương hàm trên.
- Phân bố: Phân bố khắp lưu vựu của tỉnh.
*Cá Mòi cờ hoa - Clupanodon thrissa (Linnaeus, 1758) 

- Đặc điểm hình thái
Thân tương đối ngắn, hình thoi rộng, rất dẹp bên. Có 20-25 vảy gai trước vây lưng. Tia vây lưng sau cùng kéo dài thành sợi. Que mang của cung mang thứ nhất dài bằng ¾ lá mang tương ứng. Màng nắp mang có dạng tam giác. Rìa ngoài của xương răng không hoặc chỉ hơi lộ ra, cặp vảy trước vây lưng không trùm lên sống lưng. Có vảy gai trước vây lưng. Các gốc vây lưng và gốc vây bụng đều có vảy nách.


Lưng màu xanh lục, bên thân và bụng màu trắng. Vây lưng, vây đuôi, vây ngực và vây bụng màu vàng, rìa vây lưng và vây đuôi đen. Vây hậu môn trắng. Lưng của mõm có một số chấm đen nhỏ. Hai bên thân ở gần lưng có 7 vệt sắc tố xanh, đen to là đặc trưng dễ nhận biết nhất của loài này.
- Phân bố: Hạ lưu Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy.
*Cá Mòi cờ chấm - Konosirus punctatus (Tem. & Sch., 1846)

- Đặc điểm hình thái
Thân hình thoi, tương đối ngắn, rất dẹp bên, không có vảy gai trước vây lưng. Tia vây lưng sau cùng kéo dài thành sợi. Que mang của cung mang thứ nhất dài bằng ¾ lá mang tương ứng. Màng nắp mang có dạng tam giác. Rìa ngoài của xương răng không hoặc chỉ hơi lộ ra. Cặp vảy trước vây lưng không trùm lên sống lưng. Các gốc vây ngực. Các gốc vây ngực và gốc vây đều có vảy nách.


Lưng màu xanh lực, bên thân và bụng màu trắng. Hai bên thân phía lưng có 8-9 hàng dọc các chấm nhỏ màu xanh lục. Nắp mang màu vàng óng. Sau nắp mang có một vệt xanh lục lớn. Vây lưng và vây hậu môn màu vàng nhạt, vây ngực và vây đuôi màu vàng, vây bụng màu trắng. Rìa sau vây lưng và vây đuôi đen.
- Phân bố: Hạ lưu Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy.
*Cá Trốc - Hypsibarbus annamensis (Pel. & Che., 1936)

- Đặc điểm hình thái

Thân dẹp bên, ngắn. Đầu tương đối dài. Miệng hướng phía dưới, hình vòng cung. Hàm dưới ngắn hơn hàm trên. Hàm dưới phủ chất sừng. Có 2 đôi râu. Râu hàm dài bằng 2/3 đường kính mắt. Rãnh sau môi dưới đứt quãng ở giữa. Mắt to, ở 2 bên đầu. Khoảng cách trước mắt ngắn hơn khoảng cách sau mắt. Khoảng cách 2 mắt rộng. Đỉnh đầu hơi lồi. 

Vây lưng có khởi điểm sau .khởi điểm vây bụng, gần gốc vây đuôi hơn mút mõm. Khoảng cách P-V = V- A. Tia gai cứng của vây lưng hoá xương chắc, phía sau có khoảng 25 răng cưa. Vây ngực, vây bụng, vây hậu môn nhọn. Vây đuôi phân thuỳ sâu. Hậu môn nằm sát gốc vây hậu môn.

Vảy to, xếp đều đặn. Bụng tròn phủ vảy. Đường bên hoàn toàn, hơi cong xuống phía bụng. Gốc vây bụng có vảy nách.

Mầu sắc: Lưng xám, phía bụng nhạt dần. Các vây màu xám.

- Phân bố: Bố Trạch, Quảng Ninh.
*Cá Bống bớp - Bostrychuss sinensis (Lacepede, 1801)

Thân dài, hình trụ tròn, phần đuôi hơi thon và dẹp bên, bắp đuôi dài và khỏe. Đầu lớn, hơi bằng, mặt lưng rộng. Mõm vừa phải, hơi dẹp bằng. Miệng rộng, chếch, hai hàm bằng nhau. Phần má và mang phình rất rộng so với bề ngang của thân. Đặc biệt phần thịt má rất phát triển. Mắt nhỏ, vị trí hơi cao, khoảng cách hai mắt rộng. Ở trên góc mỗi mắt có một mấu da nhỏ nhô lên như chiếc vảy. Mỗi bên có hai lỗ mũi hình ống. Phía trước mõm có đôi râu thịt. Môi dày. Răng nhỏ, nhọn, mọc thành đai trên hai hàm, không có răng nanh. Khe mang rất rộng, màng nắp mang liền với ức. Phần ức phát triển dô về phía trước. Mép sau xương nắp mang trước nhẵn.Lược mang hơi ngắn, dẹt. Không có mang giả .Gai thịt cạnh lỗ hậu môn rất lớn. Mặt bụng rất nhẵn và trơn.

Thân phủ vảy tròn.Vây lưng thứ nhất và vây hậu môn thấp và ngắn hơn vây lưng thứ hai. Vây ngực tròn, rộng. Vây bụng không liền sát nhau, không có nếp da phủ trên. khởi điểm ở dưới gốc vây ngực. Vây đuôi ngắn, tròn.

Mẫu ngâm trong formol có màu nâu, toàn thân và các vây màu nâu thẫm, mặt bụng màu nâu nhạt. Phía trên mặt bụng có các chấm nhỏ liti.Từ gốc vây ngực có 2 đường màu đen chạy dọc gần như song song đến hết lỗ hậu môn. Góc phía trên gốc vây đuôi có một chấm đen hình trứng, xung quanh viền trắng. Giữa vây lưng thứ nhất có một vân trắng rộng. Vây lưng thứ hai có một số vân ngắn màu nâu và trứng xen kẽ nhau. Vây đuôi có một vân nâu mờ.

- Phân bố: Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy.
Chương 3
 CÁC ĐE DỌA VÀ ĐỀ XUẤT BẢO TỒN NGUỒN LỢI CÁ

1. Các đe dọa đến đa dạng sinh học cá ở khu vực nghiên cứu

Trong những năm gần đây, việc cấm khai thác, săn bắn, đánh bắt động vật hoang dã đã và đang thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc tại các địa phương. Tuy nhiên đối với các nhóm động vật lớn như chim, thú thì việc săn bắn hầu như đã được ngăn chặn thì cá lại trở thành đối tượng săn bắt chính của người dân, vì đây là loài động vật có số lượng lớn, phân bố rộng, dễ đánh bắt. 

Có thể nói khu hệ cá ở khu vực nghiên cứu đóng vai trò quan trọng như là một nguồn cung cấp thực phẩm cho người dân địa phương. Đặc biệt có một số loài cá có giá trị kinh tế cao được thu mua với số lượng lớn như cá chình, cá sỉnh, cá lăng... đã trở thành mục tiêu đánh bắt của người dân. 

Trong quá trình điều tra nghiên cứu ở khu vực nghiên cứu, các hoạt động đã được phát hiện và được xem như là các mối đe dọa đến nguồn lợi cá bao gồm hoạt động khai thác cá và khai thác các sản phẩm từ rừng.

- Phương pháp đánh bắt cá với cường độ cao như trước đây thường được sử dụng gồm dùng chất nổ, chất độc và kích điện. Việc sử dụng thuốc nổ trong đánh bắt cá đã được nghiêm cấm hoàn toàn do sự kiểm soát chặt chẽ, tuy nhiên đối với hoạt động dùng chất độc và kích điện để đánh bắt vẫn còn diễn ra trong khu vực nghiên cứu. 

- Một số hoạt động khác cũng gây tác hại đến các loài cá là việc sử dụng các loại lưới, chài có kích cỡ mắt lưới nhỏ, đánh bắt cá trong mùa sinh sản hoặc tại nơi sinh sản cũng là những nguyên nhân trực tiếp làm suy giảm nguồn lợi cá. 

- Do đời sống kinh tế khó khăn, nhu cầu về thực phẩm của con người ngày càng lớn nên việc khai thác cá với cường độ cao cũng làm ảnh hưởng sản lượng cá tự nhiên.

- Việc khai thác quá nhiều lâm sản, đặc biệt là ở khu vực hai bên bờ suối cũng là một nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường sống của cá.

2. Các đề xuất về bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học cá ở khu vực nghiên cứu

Có thể nói sự đa dạng các loài cá ở đây đã chỉ rõ tầm quan trọng của khu hệ cá đối với tính đa dạng sinh học của khu vực nghiên cứu cũng như vai trò của nó trong vấn đề sinh kế của người dân. 

Tuy nhiên, việc người dân đánh bắt cá trong khu vực nghiên cứu đã gây tác động mạnh đến số lượng các loài cá. Do đó, một số biện pháp cụ thể về bảo vệ đa dạng sinh học cá ở khu vực nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương được đề xuất gồm: 

- Chú ý đặc biệt đến các hình thức khai thác cá mang tính hủy diệt vẫn còn tồn tại như dùng chất độc, kích điện. 

- Đối với các loài cá có giá trị kinh tế có thể thuần hóa, tìm hiểu môi trường sống, chế độ dinh dưỡng, sinh sản... để đưa vào nhân nuôi rộng rãi tại địa phương. Từ đó thay đổi thói quen đánh bắt cá của người dân sang việc nuôi cá. 

- Giới thiệu kỹ thuật và các phương pháp đánh bắt cá mang tính bền vững cho người dân như đánh bắt cá theo mùa vụ, sản lượng thực tế tại địa phương; quy định các loại ngư cụ đánh bắt hợp lý như về kích cỡ mắt lưới... 

- Phổ biến kiến thức thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cho cộng đồng địa phương trong việc khai thác nguồn lợi thủy sản; các văn bản pháp luật quy định đối với các loài có giá trị bảo tồn, các loài có nguy cơ tuyệt chủng. 

3. Kết quả xây dựng mô hình

3.1. Thời gian và diện tích thực hiện mô hình

 Mô hình anh Võ Văn Bắc ở thôn Quyết Thắng - xã Trường Xuân – huyện Quảng Ninh từ tháng 6/2009 đến 10/2009. Diện tích ao nuôi 730m2. 

Mô hình anh Phạm Văn Vui ở khối 4 – thị trấn Lệ Ninh – huyện Lệ Thuỷ từ tháng 3/2010 đến tháng 7/2010. Diện tích ao nuôi 500m2.
Đối với 2 ao mà đề tài chọn nuôi đều có hệ thống nước vào và nước ra tự nhiện. Do đó môi trường nước ít ảnh hưởng đến các chất thải tồn dư.

3.2. Ðặc điểm sinh học và sinh sản

Cá quả thường gặp và phân bố rộng là loài: Channa striata Bloch, 1797 thuộc bộ cá quả, họ cá quả, giống cá quả.

3.2.1. Ðặc điểm hình thái

Số tia vây lưng: 40-41; Số tia vây hậu môn: 25; Số tia vây ngực: 1,15-18; Số tia vây bụng: 1,6; Số tia vây đuôi: 15-16; Số vảy đường bên: 
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Lo = 5,74 (5,42 - 6,08) H = 2,96 (2,87 - 3,09) T = 2,70 (2,61 - 2,88) daD = 1,52 (1,44 - 1,59) dpD = 10,44 (9,93 - 10,96) lcd = 10,46 (9,71 - 11,02) ccd = 1,82 (1,74 - 1,91) daA = 2,81 (2,66 - 2,97) daV = 1,49 (1,40 - 1,55) dài mình. T = 6,40 (6,02 - 6,73) O = 4,31 (4,15 - 4,40) OO = 4,87 (4,64 - 5,04) Ot = 1,45 (1,42 - 1,48) Op = 2,34 (2,24 - 2,52) hT. OO = 1,49 (1,39 - 1,61) O. Lcd = 1,01 (0,89 - 1,11) ccd. P-A = 1,18 (1,12 - 1,23) V-A. H  = 1,83 (1,73 - 1,97) ccd = 1,21 (1,10 - 1,28) hT. Dài gốc lưng = 1,64(1,57 - 1,77) dài gốc vây hậu môn.

3.2.2. Tập tính sinh học

Thích sống ở vùng nước đục có nhiều rong cỏ, thường nằm phục ở dưới đáy vùng nước nông có nhiều cỏ. Tính thích nghi với môi trường xung quanh rất mạnh, nhờ có cơ quan hô hấp phụ nên nó có thể hít thở được O2 trong không khí. Ở vùng nước hàm lượng O2 thấp cũng vẫn sống được, có khi không cần nước chỉ cần da và mang cá có độ ẩm nhất định vẫn có thể sống được thời gian khá lâu.

3.3. Kết quả thực nghiệm mô hình nuôi cá bán tự nhiên

3.3.1. Mô hình anh Võ Văn Bắc

Số liệu thu được sau 5 tháng nuôi thí nghiệm:
	TT
	Khoản chi và thu
	Số lượng con
	Giá tiền/con
	Tổng tiền

	1
	Số tiền mua cá Rô phí để làm thức ăn
	300
	12,500
	3,750,000

	2
	Số tiền mua cá con: 
	2000
	500
	1,000,000

	3
	Số tiền mua thức ăn bổ sung
	
	
	0

	4
	Tiền thuê ao
	
	
	5,000,000

	5
	Tiền công
	
	
	0

	6
	Tổng Chi
	
	
	9,750,000

	TT
	Khoản thu
	Số Kg
	Giá tiền
	Thành tiền

	7
	Số tiền Cá sau khi thu hoạch
	450
	65,000
	29,250,000

	8
	Số tiền lợi nhuận sau khi nuôi
	
	
	19,500,000


3.3.2. Mô hình anh Phạm Văn Vui 

Số liệu thu được sau 5 tháng nuôi thí nghiệm:
	TT
	Khoản chi và thu
	Số lượng con
	Giá tiền/con
	Tổng tiền

	1
	Số tiền mua cá Rô phí để làm thức ăn
	200
	12,500
	2,500,000

	2
	Số tiền mua cá con: 
	1400
	500
	700,000

	3
	Số tiền mua thức ăn bổ sung
	
	
	0

	4
	Tiền thuê ao
	
	
	4,000,000

	5
	Tiền công
	
	
	0

	6
	Tổng Chi
	
	
	7,200,000

	TT
	Khoản thu
	Số Kg
	Giá tiền
	Thành tiền

	8
	Số tiền Cá sau khi thu hoạch
	350
	65000
	22,750,000

	9
	Số tiền lợi nhuận sau khi nuôi
	
	
	15,550,000


3.3.3. Nhận xét về kết quả nuôi cá lóc theo mô hình bán tự nhiên

Theo kết quả nghiên cứu qua 2 mô hình, chúng tôi đưa ra các nhận xét sau:

- Là loài cá ăn tạp, dễ nuôi, ít bệnh tật.

- Ngoài thức ăn từ cá rô phi con, ngoài ra còn tận dụng được các nguồn thức ăn sẵn có của nông nghiệp.

- Có lợi nhuận tương đối cao.
- Thời gian danh cho mô hình ít.
- Giống nuôi dễ dàng tiếp cận.
- Mô hình rất dễ áp dụng cho bà con nông dân.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận

- Kết quả nghiên cứu đã xác định được ở tỉnh Quảng Bình có 195 loài cá nội địa (184 loài đã xác định tên khoa học còn 11 loài chưa xác định được vị trí phân loại) thuộc 134 giống, 60 họ và 15 bộ. Trong đó, huyện Lệ Thủy 159 loài, huyện Quảng Ninh 169 loài, thành phố Đồng Hới 119 loài, huyện Bố Trạch 180 loài, huyện Quảng Trạch 133 loài, huyện Minh Hóa 80 loài, huyện Tuyên Hóa 73 loài. Bộ cá vược 54 giống (40,30% tổng số giống), và 77 loài (39,49% tổng số loài) và bộ cá chép 40 giống (29,85%) và 69 loài (35,38%) chiếm ưu thế về số loài và số giống. Về taxon bậc họ bộ cá vược - Perciformes đa dạng nhất với 29 họ (48,33%).

- Xác định được 5 loài cá ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo vệ. Nhưng ở Quảng Bình có sản lượng tương đối lớn.

- Xác định được ở Quảng Bình có 73 loài cá kinh tế và 19 loài có thể nhân nuôi được ở điều kiện địa phương. Đã mô tả 195 loài và so sánh hình thái các loài chưa xác định được vị trí phân loại.

- Nghiên cứu cũng chỉ ra 10 loài thường phân bố trong hang động và 40 loài phân bố trong các hồ đập của tỉnh Quảng Bình.

- Xây dựng được bản đồ cá có giá trị bảo tồn của tỉnh và bản đồ cá có giá trị kinh tế của các huyện, thành phố.

- Đưa ra 4 mối đe dọa đến đa dạng sinh học cá và 4 đề xuất bảo tồn cá nội địa tỉnh Quảng Bình. Đã thử nghiệm hai mô hình nuôi cá quả theo mô hình bán tự nhiên có kết quả tốt. 

2. Đề nghị

Trên cơ sở những số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, phong tục tập quán tín ngưỡng, kinh nghiệm cổ truyền của các tộc người địa phương, đề tài đã xây dựng một kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cá ở khu vực nghiên cứu trên 6 nguyên tắc cơ bản sau:

- Bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt cần triệt để cấm di nhập các loài xa lạ.

- Kết hợp phong tục tập quán tín ngưỡng của nhân dân địa phương với những nguyên tắc hiện đại về bảo tồn đa dạng sinh học.

- Sự đồng thuận giữa lãnh đạo các cấp với nhân dân địa phương trên nguyên tắc bảo tồn được đa dạng sinh học cá và quyền lợi của nhân dân  địa phương. Nhân rộng mô hình nuôi cá quả và chọn các đối tượng cá có giá trị kinh tế khác.

- Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học cá khu vực nghiên cứu bằng các hội thảo, bài báo và phát thanh truyền hình của tỉnh Quảng Bình.

- Tuyên truyền vận động người dân địa phương không sử dụng các phương tiện đánh bắt hủy diệt như: kích điện, chất độc, chất nổ...

- Nâng cao về nhận thức cho ngư dân địa phương về cách khai thác theo các loại ngư cụ phù hợp với các giai đoạn phát triển của cá.

- Cần có chính sách hỗ trợ và quy hoạch để đưa 19 loài cá kinh tế có thể nhân nuôi được vào cuộc sống.

- Làm sáng tỏ 11 loài cá chưa xác định được tên khoa học.
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